
付録1委託加工契約書サンプル

目次
21.委託加工契約書サンプル


21-1 委託加工契約書サンプル（日本語）


81-2 委託加工契約書サンプル（ベトナム語）


151-3 委託加工契約書サンプル（英語）


202.契約終了証明書サンプル


202-1 契約終了証明書サンプル（日本語）


222-2 契約終了証明書サンプル（ベトナム語）


262-3 契約終了契約書サンプル（英語）


303.引き渡し証明書サンプル


303-1引き渡し証明書サンプル（日本語）


323-2　引き渡し証明書サンプル（ベトナム語）


343-3　引き渡し証明書サンプル（英語）




1.委託加工契約書サンプル

1-1 委託加工契約書サンプル（日本語）

ベトナム社会主義共和国

独立―自由―幸福

――――

委託加工生産契約書

本日、XXXX年XX月XX日、XXXXX社の事務所、住所XXXX、以下の我々は、
加工生産委託側（Ａ側）

Ａ会社

住所

電話





ファクス

口座番号




銀行名

代表者




役職

加工生産引受側（Ｂ側）

Ｂ会社

住所

電話
　　




ファクス
口座番号　　　



銀行名

代表者　　　　



役職

相談と協議をした結果、次の内容で合意しました。

第1章． 契約書対象

1．1.1． 生産対象製品XXXXXX（以下は“製品”という）

1．1.2． 製品の仕様、品質及び数量

―Ｂ側がＡ側の要求と指示の通り製品を生産する

―製品の数量と詳細仕様はこの契約書の発注書に詳しく記載される

第2章． 機械設備と原材料

2.1．機械設備：Ａ側は、Ｂ側に製品の生産のため以下の機械設備を提供する責任がある

	番号
	機械設備の名前
	記号
	数量
	機械設備の状態
	　備考

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


上記の機械設備のホーチミン市税関局に登録しているＨＳコードはＨＳXXXXXXXXである。

2.2．原材料：Ａ側は、Ｂ側に製品の生産のため以下の原材料を提供する責任がある

	番号
	原材料名
	数量
	　備考

	
	
	
	

	
	
	
	


Ｂ側は、上記の原材料をベトナム国内調達可能であることを発見し、必ずしも日本からの供給が必要でないと解った場合、両者はこの問題について追加協議をする。
2.3．機械設備と原材料の納期


―Ａ側がＢ側にXXXX日に機械設備を引き渡す


―A側がＢ側に原材料をXXXX日に引き渡す
2.4．機械設備と原材料は、Ｂ側に引き渡される前にこの契約書の付録あるいは添付引渡書にて　はっきりと十分に（数量、品質、使用状態と他の関係特徴を含む）リストアップされなければならない

2.5．機械設備と原材料の引き渡し場所

―上記の機械設備と原材料をＡ側がＢ側のXXXXX（住所）の倉庫にて引き渡す。
―この契約書の付録あるいは添付引渡書に記載する機械設備と原材料の数量、品質を確認した上で、Ｂ側と、Ａ側の運送者とは、引渡ー受取証明書に署名をする
―機械設備また原材料が、この契約書の付録に符号しないことが発見された場合、Ｂ側は、Ａ側の運送者が荷物を引き渡をしてから24時間以内にＡ側に通知する。そして、Ａ側が、直ちにＢ側に解決方法についての意見を文書で送る。
―Ｂ側が、機械設備と原材料を引き取り、確認証明書に署名した後は、Ａ側は引き渡した機械設備と原材料についての責任を一切負わず、そのすべての責任はＢ側に移転される。
2.6．Ｂ側は、契約書の有効期間中、上記のすべての機械設備を保管、品質維持する責任があり、両者がこの契約を終了しＡ側に機械設備が返還された時に責任が終了する。
2.7．Ｂ側が製品生産した後の余った原材料は、Ａ側の所有であり、両側がこの契約を終了した後にＢ側は返還する。

第3章． 生産と製品の引き渡し

3.1．Ｂ側が製品を生産し始める時間：上記の機械設備と原材料とＡ側の注文書を十分に受け取った日から、Ｂ側が注文書の内容通りに生産を始める。
3.2．Ｂ側は、Ａ側の要求通りの数量、仕様のみ製品を生産しなければならない。（注文書で規定する）

3.3．製品の引き渡しの時間：Ａ側の注文書で、Ｂ側がＡ側に製品を引き渡す日時を詳しく規定する。
3.4．製品の引き渡し方式：Ｂ側は、Ａ側の注文書の要求により、海上運送また陸上運送でベトナムから日本への製品輸出し引き渡す。Ａ側の要求がある場合、Ｂ側が納期の関係で航空輸送による製品の引き渡しすることもありえる。
3.5．製品の受取場所：日本の東京港また成田空港。
3.6．Ｂ側が、Ａ側注文の製品輸出に関わる手続き、経費についての責任を負う。
3.7．Ａ側が製品を受け取るまで、Ｂ側が製品に関係するすべての不具合、損傷、損失あるいはリスクの責任を負う。
3.8．ベトナムから日本までとベトナム領土以外の運送費用はＡ側の負担になる。ベトナムから日本までの製品運送に関係する費用については、Ｂ側の立て替え払いの必要がある場合、Ｂ側が納期を守るために支払するが、請求書と関係書類をＡ側に提出する条件でB側はＡ側に払い戻しを要求する権利がある。ただし、ベトナム領土内での通関費用、運送料、保管費用などベトナムへの原材料輸入する時の費用は、Ｂ側の負担になる。その他、埠頭までの運送料、保管費用、通関費用など、日本へ輸出するための場所までの商品運送費用も、Ｂ側の負担である。

Ｂ側が立て替えに払った場合に、請求書と関係書類を受け取った後、Ａ側がすぐに送金によって支払いをする。
3.9．Ｂ側からの製品を受け取った後、Ａ側が製品の数量と品質を検査する責任がある。もし契約書の付録の規定に合わない数量または品質が発見された場合、Ａ側は02日間を超えない期間中にＢ側に通知する。

3.10．Ｂ側は、製品が遅れて船積された場合、遅れた船積一日に対し契約金額の0.5%の罰金を払うべき。
第4章． 加工賃

4.1．Ａ側がＢ側に加工賃を一回にXXXXXドルの金額　払う。
4.2．支払時間　：Ａ側が、Ｂ側から注文書記載の仕様通りの製品を十分に受け取ってから30日以内。
4.3．支払方式：Ｂ側の口座に送金する、詳細は以下の通り


―口座番号：XXXXXX

―銀行名：XXXXXXXX

―住所：XXXXXXXXXX

―口座名　：Ｂ社

4.4．Ａ側が遅れて支払った場合、遅れた支払い一日に対し契約金額の0.5%の罰金を払う。
第5章． Ａ側の責任

5.1．契約書と注文書（また契約書の付録）にて規定した数量、品質、場所と時間の通りにＢ側に機械設備と原材料を引き渡す。
5.2．Ｂ側に製品の技術案内と仕様書を提供する。
5.3．この契約書の通りにＢ側に加工賃と製品の運送料を支払う。
　

第6章． Ｂ側の責任

6.1．Ａ側が提供した原材料を保管する。
6.2．両側がこの契約書を終了し、Ａ側が提供した機械設備をＡ側に返還するまで保管、品質維持する。
6.3．生産した製品をＡ側に引き渡すまで、Ｂ側がその責任を負う

6.4．Ａ側に契約書と注文書（また契約書の付録）に規定した数量、品質、時間、場所の通りに製品を引き渡す。
6.5．生産製品についての加工工程、仕様に関する情報の秘密について責任を負う。
6.6．製品の品質についての責任を負う。注文書の規定の通りの品質を確保する。
6.7．この契約書を終了した後、残った原材料をＡ側に返還する。
第7章． リスク負担、不可抗力
7.1．Ａ側に機械設備と製品を引き渡す・返却するまで、機械設備と製品に関係する発生リスクはＢ側の責任になる。
7.2．（港・空港等で）製品の受け取りが遅れた期間中に発生した製品に対するリスクは、もし遅れて受け取ることについてＡ側文書での同意書がない場合、Ａ側の責任になる。
7.3．天然災害、戦争、国家治安理由の国の管理機関の決定などの不可抗力の場合には、どちら側も機械設備と製品に関係する賠償責任を負わない。
第8章． 紛争解決

この契約書に関係する発生した紛争は両者が相談で解決するべき。両側がどうしても相談で解決できない場合、日本の権限ある裁判所へ提出され、紛争の解決法律は日本の法律である。

第9章． 契約の有効

9.1．この契約書は両者に署名された日から有効になり、XXXXX日に終了される。
9.2．この契約書は、自動無効になるではなく、終了日は両者の契約書終了書による合意が必要とする。
9.3．終了日に両側が契約書の終了書の作成をせず、他の意見もない場合、この契約書は手続きの必要なく自動的に終了日から1年間の延期になる。
9.4．この契約書は以下の場合のみ中止となる。
　－規定期間を終了し、両側が契約書の終了証明書を作成する。
　－両者の期間前の契約書中止合意書に基づく。
　－ベトナムまたは日本の国の機関の決定に基づく。
9.5．片方が、もし相手側が契約書の目的を達成できないように契約書の実施期間中に障害を起こす行為があれば、賠償責任がなく規定期間前に契約を中止する権利を持つが、障害行為について相手側にその行為があった2日間以内に通報しなければならない。
9.6．この契約書の第9章の9.5の他、もしどちらかの側が一方的に契約書を中止し、相手側に損害を起した場合、契約金額の8%相当の罰金と同時に損害の全額を払わなければならない。

第10章． 共通条件

10.1．両者がこの契約書に合意した内容の通り実現することを約束する。
10.2．Ａ側がＢ側に提供する機械設備と原材料を記載する契約書附録と契約書は不分離である。

10.3．この契約書に関して発生する合意は、両側が文書で合意し補充しなければ法律的な価値はない。

10.4．第9章以外の上記のどれでも一つの章を違反した側には、契約金額の5%相当の罰金とともに損傷（もしあれば）の賠償の責任がある。
10.5．この契約書の第2章に規定する機械設備と原材料に関係する言葉は英語で表現しなければならない、両者は良く理解したことを合意し、どの翻訳や解説も不要とする。
10.6．この契約書が11ページを含め、4つのオリジナル、ベトナム語と日本語で作成され、同じ法律的な価値がある。どちら側も2部を実現のため保管する。

Ａ側






Ｂ側

　

Ａ会社





Ｂ会社
1-2 委託加工契約書サンプル（ベトナム語）

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Hôm nay, ngày ……./……/……., tại văn phòng Công ty ………………, địa chỉ……………………………………………. chúng tôi gồm có: 

BÊN ĐẶT HÀNG (BÊN A):

CÔNG TY A
Địa chỉ
: 

Điện thoại
:

                    Fax: 

Số tài khoản
:                                         tại Ngân hàng:
Đại diện
: 
                               Chức vụ: 

BÊN SẢN XUẤT GIA CÔNG (BÊN B):

CÔNG TY B

Địa chỉ
: 
Điện thoại
:


         Fax: 

Số tài khoản
:                                         tại Ngân hàng:
Địa chỉ
:

Đại diện
:
                                Chức vụ: 

Sau khi bàn bạc và thảo luận, hai bên thống nhất đồng ý với các nội dung sau đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1.1 Tên sản phẩm cần sản xuất: ………………..　(sau đây được gọi là “Sản phẩm”).

1.1.2 Quy cách, chất lượng và số lượng của Sản phẩm:

· Bên B sản xuất Sản phẩm theo đúng yêu cầu và chỉ dẫn của Bên A;

· Số lượng và quy cách chi tiết của Sản phẩm sẽ được nêu cụ thể trong Đơn đặt hàng của Hợp đồng này.

ĐIỀU 2: MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU
2.1 Máy móc thiết bị: Bên A có trách nhiệm cung cấp cho Bên B các máy móc thiết bị sau đây dùng để sản xuất Sản phẩm:

	STT


	Tên máy móc thiết bị
	Ký hiệu
	Số lượng
	Tình trạng máy móc thiết bị
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


Các loại máy móc thiết bị trên có số HS Code lưu giữ tại Hải quan Tp. HCM: là HS12345
2.2 Nguyên vật liệu: Bên A có trách nhiệm cung cấp cho Bên B các nguyên vật liệu có tên sau đây để sản xuất Sản phẩm:

	STT
	Tên nguyên vật liệu
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Trường hợp Bên B có thể tự tìm thấy các nguyên vật liệu trên ở thị trường Việt Nam mà không nhất thiết Bên A phải vận chuyển từ Nhật Bản sang thì hai bên sẽ thỏa thuận bổ sung về vấn đề này.
2.3 Thời gian giao máy móc thiết bị và nguyên vật liệu:

· Bên A sẽ giao máy móc thiết bị cho Bên B vào ngày ……/……/…….

· Nguyên vật liệu sẽ được Bên A giao cho Bên B vào ngày …/……/…

2.4 Máy móc thiết bị và nguyên vật liệu trước khi bàn giao cho Bên B phải được liệt kê rõ ràng và đầy đủ (bao gồm số lượng, chất lượng, tình trạng sử dụng và các đặc tính khác có liên quan) trong phụ lục của Hợp đồng này hoặc Biên bản bàn giao kèm theo;

2.5 Địa điểm giao máy móc thiết bị và nguyên vật liệu: 

-
Máy móc thiết bị và nguyên vật liệu trên sẽ được Bên A giao tại kho của Bên B tại địa chỉ: ……………………………………………………… 

-
Sẽ có một biên bản xác nhận giữa Bên B và người vận chuyển của Bên A về việc giao nhận sau khi Bên B đã kiểm tra xem xét số lượng, chất lượng máy móc thiết bị và nguyên vật liệu như đã quy định tại phụ lục của Hợp đồng này hoặc Biên bản bàn giao kèm theo;

-
Trường hợp phát hiện máy móc thiết bị hoặc nguyên vật liệu không phù hợp với phụ lục Hợp đồng này, Bên B lập tức thông báo cho Bên A không chậm trễ hơn 24 tiếng đồng hồ kể từ khi người vận chuyển của Bên A giao hàng. Bên A sẽ lập tức gửi cho Bên B ý kiến về cách giải quyết bằng văn bản;

· Sau khi Bên B ký xác nhận vào biên bản đã nhận và kiểm tra máy móc thiết bị và nguyên vật liệu, Bên A không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến máy móc thiết bị và nguyên vật liệu đã giao mà mọi trách nhiệm đó được chuyển giao cho Bên B.

2.6 Bên B phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tất cả máy móc thiết bị trên trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực và chỉ kết thúc trách nhiệm khi hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng này cũng như máy móc thiết bị được hoàn trả lại cho Bên A;

2.7 Nguyên vật liệu còn lại sau khi Bên B sản xuất Sản phẩm thuộc sở hữu Bên A và sẽ được Bên B hoàn trả khi hai bên thanh lý Hợp đồng này.

ĐIỀU 3: SẢN XUẤT VÀ GIAO SẢN PHẨM
3.1 Thời gian Bên B bắt đầu sản xuất Sản phẩm: Từ ngày nhận được đầy đủ các thiết bị máy móc và nguyên liệu trên và Đơn đặt hàng từ Bên A, Bên B sẽ tiến hành sản xuất ngay theo nội dung của Đơn đặt hàng;

3.2 Bên B phải và chỉ sản xuất Sản phẩm theo đúng số lượng, tiêu chuẩn và yêu cầu của Bên A (quy định tại Đơn đặt hàng);

3.3 Thời gian giao Sản phẩm: Đơn đặt hàng của Bên A sẽ quy định cụ thể ngày Bên B sẽ giao Sản phẩm cho Bên A;

3.4 Phương thức giao Sản phẩm: Bên B sẽ giao Sản phẩm cho Bên A bằng cách xuất khẩu Sản phẩm từ Việt Nam sang Nhật Bản qua đường vận tải biển, hoặc đường bộ tùy theo yêu cầu của Đơn đặt hàng. Trong trường hợp theo yêu cầu của Bên A, Bên B có thể phải giao hàng bằng đường hàng không để bảo đảm về mặt thời gian;

3.5 Địa điểm nhận Sản phẩm: Cảng Tokyo hoặc Cảng Narita, Nhật Bản;

3.6 Bên B chịu trách nhiệm tiến hành mọi thủ tục, chi phí có liên quan đến việc xuất khẩu Sản phẩm cho Bên A;

3.7 Cho đến khi Bên A nhận được Sản phẩm, Bên B sẽ phải chịu tất cả các thiếu sót, hư hỏng, hao tổn hay rủi ro liên quan đến Sản phẩm;

3.8 Các chi phí vận chuyển từ Việt Nam sang Nhật Bản và vận chuyển ngoài lãnh thổ Việt Nam sẽ do bên A chịu trách nhiệm. Trường hợp khoản tiền nào có liên quan đến việc vận chuyển Sản phẩm từ Việt Nam sang Nhật Bản mà cần Bên B phải thanh toán trước, Bên B sẽ thanh toán để bảo đảm tiến độ vận chuyển hàng, đồng thời Bên B có quyền yêu cầu Bên A thanh toán lại với điều kiện gửi cho Bên A yêu cầu thanh toán và các chứng từ có liên quan. Tuy nhiên, các chi phí khi nhập nguyên vật liệu vào Việt Nam như phí thông quan trong lãnh thổ Việt Nam, phí vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam, chi phí bảo quản sẽ do bên B chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, những chi phí khi chuyển hàng ra nơi vận chuyển để gửi hàng sang Nhật Bản (như phí vận chuyển ra bến tàu, phí bảo quản, phí bao bì, phí hải quan) cũng sẽ do bên B chịu trách nhiệm

Ngay khi nhận được yêu cầu thanh toán và các chứng từ có liên quan cho trường hợp Bên B đã chi hộ, Bên A sẽ chuyển trả ngay cho Bên B bằng cách chuyển khoản;

3.9 Sau khi nhận hàng từ Bên B, Bên A có trách nhiệm kiểm tra số lượng và chất lượng Sản phẩm. Nếu phát hiện số lượng hoặc chất lượng không đúng theo quy định tại phụ lục Hợp đồng, Bên A lập tức thông báo cho Bên B không chậm trễ hơn 02 ngày;

3.10 Nếu Bên B chậm giao hàng sẽ bị phạt 0.5% giá trị Hợp đồng/ngày chậm giao.

ĐIỀU 4: THÙ LAO GIA CÔNG
4.1 Bên A sẽ thanh toán thù giao gia công cho Bên B trong một lần với số tiền: …………….. USD; 

4.2 Thời gian thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên A nhận đầy đủ Sản phẩm với quy cách theo Đơn đặt hàng từ bên B;

4.3 Hình thức thanh toán: chuyển khoản theo số tài khoản của của Bên B, cụ thể như sau:

· Số tài khoản

: 

· Ngân hàng

: 

· Địa chỉ

: 

· Người thụ hưởng
: CÔNG TY B
4.4 Nếu Bên A chậm thanh toán sẽ bị phạt 0.5% giá trị Hợp đồng/ngày chậm thanh toán.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
5.1 Giao máy móc thiết bị và nguyên vật liệu cho Bên B theo đúng số lượng, chất lượng, địa điểm và thời gian quy định tại Hợp đồng và Đơn đặt hàng (hoặc Phụ lục Hợp đồng);

5.2 Cung cấp cho Bên B các hướng dẫn kỹ thuật và quy cách sản xuất Sản phẩm;

5.3 Thanh toán thù lao gia công và phí vận chuyển Sản phẩm cho Bên B đầy đủ và đúng hạn như Hợp đồng này.

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1 Bảo quản nguyên vật liệu do Bên A cung cấp;

6.2 Bảo quản và giữ gìn máy móc thiết bị do Bên A cung cấp cho đến khi hoàn trả cho Bên A khi hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng này;

6.3 Chịu trách nhiệm về Sản phẩm mà Bên B sản xuất cho đến khi giao cho Bên A;

6.4 Giao Sản phẩm cho Bên A theo đúng số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm đã quy định trong Hợp đồng và Đơn đặt hàng (hoặc Phụ lục Hợp đồng);

6.5 Giữ bí mật các thông tin về quy trình gia công Sản phẩm và thông tin về Sản phẩm tạo ra;

6.6 Chịu trách nhiệm về chất lượng Sản phẩm, bảo đảm chất lượng như Đơn đặt hàng quy định;

6.7 Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho Bên A sau khi thanh lý Hợp đồng này.

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM CHỊU RỦI RO, BẤT KHẢ KHÁNG
7.1 Cho đến khi máy móc thiết bị cũng như Sản phẩm được giao cho Bên A, mọi rủi ro xảy ra liên quan đến máy móc thiết bị cũng Sản phẩm sẽ do Bên B chịu;

7.2 Trường hợp rủi ro đối với Sản phẩm xảy ra trong thời gian chậm nhận thì Bên A phải chịu nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên B về việc chậm nhận;

7.3 Không bên nào phải chịu trách nhiệm bồi thường liên quan tới máy móc thiết bị, nguyên vật liệu và Sản phẩm trong các trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh, Quyết định của Cơ quan Nhà nước vì lý do an ninh quốc gia.

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp đồng này phải được hai bên giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp hai bên không thể thương lượng được với nhau thì vụ việc sẽ được đệ trình lên Tòa án có thẩm quyền tại Nhật Bản, luật giải quyết tranh chấp là luật của Nhật Bản.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

9.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký tên và sẽ kết thúc vào ngày …………………….;

9.2 Hợp đồng này không tự động hết hiệu lực mà cần thông qua bản thanh lý hợp đồng giữa hai bên vào ngày kết thúc;

9.3 Trường hợp vào ngày kết thúc mà hai bên không tiến hành làm bản thanh lý hợp đồng mà cũng không có ý kiến nào khác bằng văn bản thì hợp đồng này mặc nhiên được kéo dài thêm 1 năm từ ngày kết thúc mà không cần phải thông qua bất kỳ thủ tục nào;

9.4 Hợp đồng chỉ chấm dứt trong các trường hợp sau:

· Kết thúc thời hạn quy định và hai bên tiến hành làm bản thanh lý hợp đồng;

· Theo thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn của hai bên;

· Theo quyết định của Cơ quan nhà nước Việt Nam hoặc Nhật Bản.

9.5 Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không phải bồi thường nếu bên kia có những hành vi gây cản trở quá trình thực hiện Hợp đồng khiến mục đích của Hợp đồng không đạt được nhưng phải thông báo cho bên kia biết về hành vi gây cản trở của mình trong thời gian 02 ngày ngay sau khi bên kia có hành vi gây cản trở;

9.6 Ngoài điểm 9.5 Điều 9 của Hợp đồng này, nếu bên nào đơn phương chấm dứt hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải chịu khoản tiền phạt tương đương 8% tổng giá trị Hợp đồng đồng thời bồi thường cho bên kia toàn bộ thiệt hại.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
10.1 Hai bên cam kết thực hiện theo đúng những nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng này;

10.2 Phụ lục Hợp đồng liệt kê máy móc thiết bị và nguyên vật liệu mà Bên A giao cho Bên B là một phần không tách rời của Hợp đồng này;

10.3 Mọi thỏa thuận phát sinh có liên quan đến Hợp đồng này phải được hai bên  nhất bổ sung bằng văn bản mới có giá trị pháp lý;

10.4 Bên nào vi phạm một trong các Điều khoản trên ngoài Điều 9 phải chịu khoản tiền phạt tương đương 5% tổng giá trị Hợp đồng bên cạnh việc bồi thường thiệt hại (nếu có);

10.5 Những từ ngữ liên quan đến máy móc thiết bị và nguyên vật liệu quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này mà được thể hiện bằng Tiếng Anh, hai bên thống nhất đều đã hiểu rõ và không cần bất cứ sự dịch thuật hay chỉ dẫn nào khác;

10.6 Hợp đồng này gồm 11 trang, 04 bản chính, được làm thành 02 ngôn ngữ: Việt Nam và Nhật Bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02 bản chính để thực hiện.






	                              BÊN A
                          CÔNG TY A
	                           BÊN B
                      CÔNG TY B


1-3 委託加工契約書サンプル（英語）

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----- O0o -----

PROCESSING CONTRACT


Today, on ....... / ...... / ......., at company office, address: ....................................................we include:

THE ORDER (Party A):
COMPANY A
Address:
Phone:                                                                                   Fax:
Account number:                                                                 : at the bank of :
Represented by:                                                                    Position:

PROCESSING PRODUCTION  PARTY (Party B):
COMPANY B
Address:
Phone:                                                       Fax:
Account number                                       : at the bank of :
Address:
Represented by:                                           Position:

After consideration and discussion, both parties totally agree with the following contents:

ARTICLE 1: OBJECT OF THE CONTRACT


1.1.1 The name of product to be manufactured: .................... (hereinafter referred to as "Product").
1.1.2  Specifications, quality and quantity of the Product:
- The production of product B as required and directed by Party A;
- The quantity and specifications of the product details will be specified in the Orders of this contract.

ARTICLE 2: EQUIPMENT AND MATERIALS
2.1 Machinery and equipment: Party A shall have full responsibility for Party B to supply the machinery used to produce the following products:


	No


	Name of machinery & equipment

	Symbols
	Quantity
	Machinery and equipment status
	Notes

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


2.2 Raw Materials: Party A shall have full responsibility for Party B of supplying below-mentioned materials to produce products:

	No
	Name of materials
	Quantity
	Notes

	1
	
	
	

	2
	
	
	


If Party B can find materials on the market in Vietnam but not necessarily for  party A to transport from Japan ,two parties will negotiate to supplement this problem. 

2.3 Delivery time of equipment and materials:
- Party A will deliver machinery to Party B on the date ...... / ...... / .......
- Raw materials will be delivered from Party A to Party B on ... / ...... / ...

2.4 Machinery and equipment and materials prior to delivery to Party B must be listed clearly and in full (including quantity, quality, condition and other relevant characteristics) in Appendix of this Contract or the attached record of delivery;


5.2 Place of delivery of equipment and materials:
- Party A will hand over machinery, equipment and materials in the warehouse of  Party B at: ........................
- There will be a written record of the Party B and Party A's carrier on delivery after Party B has to consider the number of tests, quality of equipment and materials as specified in sub- Contents of this Contract or the attached record of delivery;
- In case of the detection of equipment or materials not in accordance with appendix of this contract, Party B will immediately notify Party A no later than 24 hours late after the carrier of party A tranfer. Party A shall promptly send to Party B on how to resolve this problem in writing;
- After Party B shall certify the minutes were received and equipment and materials checked, Party A does not accept any liability in relation to equipment and materials delivered that all obligations responsibilities are transferred to Party B.

2.6 Party B shall have the responsibility to keep and preserve all the machinery and equipment during the contract takes effect and ends only when the two parties shall conduct the liquidation of this contract as well as machinery and equipment be returned to Party A;
2.7 Raw materials remaining after production, the products belong to Party A , and Party B will be returned when the two parties liquidate this contract 


ARTICLE 3: PRODUCTION AND TIME  OF DELIVERY


3.1 Time of  party B start producing Product: From the date of receipt of complete equipment and ingredients above and orders from Party A, Party B will proceed as soon as the production content of orders ;
3.2 Party B shall only produces the correct amount of product, standards and requirements of Party A (defined in the Purchase Order);
3.3 Delivery time of product: Orders of Party A will be specified the delivery time that party B will deliver to Party A;
3.4 The method of product transportation : party B will deliver to Party A by exporting products from Vietnam to Japan via sea transport or road depending on the requirements of the Orders. In the case at the request of Party A, Party B can be deliver by air to ensure in time;
Place of product delivery: Tokyo or Narita, Japan;
3.6 Party B shall conduct all the procedures and costs related to the export of products to Party A;
3.7 Until Party A receive products, Party B shall bear all the shortcomings, damage, loss or risk-related products;


3.8 The cost of transportation from Vietnam to Japan and transport outside the territory of Vietnam Party A will be responsible. Where any amount relating to the transportation of products from Vietnam to Japan that need advance payment to Party B, Party B will pay to secure the shipping schedule, while Party B is entitled to Party A for repayment request with the conditions sent to Party A and related documents.However, the cost of raw materials entering into Vietnam as customs clearance fees in the territory of Vietnam, charge of transport in the territory of Vietnam, the cost of maintenance by Party B will be responsible. Besides, the shipping cost when shipping out where to send goods to Japan (such as shipping dock, storage fees, packaging fees, customs fees) will also be responsible by Party B
Upon receipt of payment requests and other documents relevant to the case of Party B has paid for Party A,Party A will return immediately to Party B by bank transfer;


3.9 After receiving the goods from Party B, Party A is responsible for checking the quantity and quality of products. If it detects the quantity or quality is not exactly as specified in Appendix contract, Party A shall immediately notify Party B no later than 02 days late;
3.10  If  Party B slow delivery will be charged 0.5% of value of contract per day of late delivery.


ARTICLE 4: REMUNERATION


4.1 Party A shall pay the processing fee assigned to Party B in a single amount: ................. USD;
4.2 Time of payment: within 30 days since Party A receiving full products  with the specifications under orders from party B;
4.3 Form of payment: by bank transfer accorrding to bank’s account of Party B, as follows:
- Account number:
- Banking:
- Address:
- Beneficiary: Company B

4.4 If Party A - late payment will be charged 0.5% of value of contract per day for late payment.


Article 5: OBLIGATIONS OF PARTY A


5.1 To supply machinery and raw materials to Party B according to the quantity, quality, location and time specified in contracts and orders (or the contract appendix);
The B 

5.2  To provide technical guidance and specifications of products produced for Party B;
5.3 Payment of remunerations and shipping products to Party B in full and on time as this Agreement.


Article 6: OBLIGATIONS OF PARTY B
6.1 Storage of materials provided by Party A;
6.2 To preserve and maintain equipment provided by Party A until the return to Party A as two sides conduct the liquidation of this contract;
6.3 To be responsible for product that Party B manufacture until delivered to Party A;
6.4 To delivery  product of Party A according to the quantity, quality, time and place specified in the Contract and Purchase Order (or the contract appendix);
6.5 To keep confidential the information about process of processing products and information about products created;
6.6 To be responsible for product quality, quality assurance provisions as orders specified ;
6.7 To return remaining raw materials to Party A after liquidation of this contract.

ARTICLE 7: RISK LIABILITY, FORCE MAJEURE


7.1 Until the machinery as well as products are delivered to Party A, all risks associated with machinery  & products also will be subject to Party B;
7.2 Where the risk to the product occurs during the late receipt is subject to Party A without the written consent of Party B of the delayed receipt;
7.3 Neither party shall be subject to liability related to machinery, raw materials and products in cases of force majeure such as natural disasters, war, the decisions of State agencies for national security reasons.

ARTICLE 8: DISPUTE RESOLUTION


Any dispute arising in relation to this Agreement must be mutually resolved by negotiation. Where  two parties can not negotiate with each other, the case will be submitted to the competent court in Japan, the dispute settlement law is the law of Japan.


ARTICLE 9: EFFECT OF CONTRACT
9.1 This Agreement takes effect from the date signed by both parties and will end on .........................;
9.2 This contract does not automatically expire that need through the liquidation of contracts between two parties on the date of termination;
9.3 Where the end date that the parties do not conduct the liquidation of contracts that do not have any other comments in writing by this contract is automatically extended for one year from the end without through any proceeding;
9.4 A contract which terminated in the following cases:
- When the time of the contract is out of date and two parties carry out the liquidation of the contract;
- According to the agreement to terminate the contract ahead of time among two parties;
- As decided by the State agencies of Vietnam or Japan.
9.5 A party may unilaterally terminate the contract ahead of time without compensation if the other party acts obstructing implementation of the contract that contract goals are not achieved, but must notify the other acts that interfere with their right within 02 days after the other acts of obstructing;
9.6 In addition to point 9.5 of Article 9 of this Agreement, if any party to unilaterally terminate the contract, which causes damage to the other party shall be subject to fines equivalent to 8% of the total contract value and full compensation to the damage for the other party .

ARTICLE 10: GENERAL PROVISIONS


10.1 The parties undertake to comply with the agreed contents of this contract;
10.2 Annex of  contracts listed equipment and materials delivered by Party A to Party B is an integral part of this contract;
10.3 Any agreement arising related to this contract, both parties must be supplemented in writing have legal validity;
10.04 Which party who violates one of the preceding Article shall be subject to Article 9 out, which is fined, equivalent to 5% of the total contract value in addition to damages (if any);
10.5 The terms related to equipment and materials specified in Article 2 of this Agreement which is expressed in English, have mutually agreed and understood without any translation or just any other result;
10.6 The contract includes 11 pages, 04 original, made in Vietnamese and Japanese; and have the same legal value. Each side hold 02 originals to carry out the agreement.


	                              Party A

                          COMPANY A

	                           Party B

                      COMPANY B


2.契約終了証明書サンプル

2-1 契約終了証明書サンプル（日本語）

ベトナム社会主義共和国

独立―自由―幸福

――――

契約終了証明書

―XXXX年XX月XX日付のＡ社とＢ社との加工生産契約書に基づき、

―XXXX年XX月XX日付のＡ社とＢ社との覚書書に基づき、

本日、XXXX年XX月XX日、XXXXXXX社の事務所、住所XXXXXXで、以下われわれは、

Ａ側

Ａ会社

住所

電話





ファクス

口座番号




銀行名

代表者




役職

Ｂ側

Ｂ会社

住所

電話
　　




ファクス

口座番号　　　



　　　　銀行名

代表者　　　　



　　　　役職

上記の契約書と覚書書を実現した後以下の内容の通り契約書を終了し、処理する。

第1章． 実現内容

―Ｂ側がＡ側のための製品の生産加工を実現する期間中にＡ側がＢ側の使用のために引き渡した全ての機械設備を今、Ｂ側がＡ側に返還する。

―返還される機械設備は以下を含む

	番号
	機械設備名
	記号
	数量
	状態
	　備考

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


上記の機械設備のホーチミン市税関局に登録しているＨＳコードはＨＳXXXXXXである。

　－Ｂ側が加工生産後に残った原材料もＡ側に返還する、以下を含む。

	番号
	原材料名
	数量
	　備考

	
	
	
	

	
	
	
	


―上記の機械設備、原材料の数量、品質が、Ａ側によって検査され、Ｂ側がＡ側に引き渡す時に引渡・受取の証明書で合意される。

―Ｂ側は、XXXXXXまでに、Ａ側の指定場所に全ての機械設備、原材料を運送する責任がある

―Ｂ側は、XXXX年XX月XX日までに生産された委託加工契約書に基づく加工製品の全てをＡ側に海上運送により引き渡す。

第2章． 財政問題

―Ａ側は、Ｂ側から製品を十分に受けって30日以内に、Ａ側がXXXX日付の加工契約書で合意した通りにＢ側に支払う。

―上記の機械設備、原材料をＡ側の規定場所に運送する費用はＢ側の負担である。

第3章． 実現期間

―機械設備運送期間：両者がこの契約書終了証明書を締結してから75日間を超えない、すなわちXX月XX日である。

第4章． 共通約束

―両側は、この契約書の終了証明書の内容を正しく実現する約束をする、

―両側の機械設備と原材料の引渡・受取の証明書はこの契約書終了証明書と不分離である。

―Ｂ側は、Ａ側が指定する場所でＡ側に引き渡す時まで、各種の機械設備と原材料を保管する責任がある。

―Ｂ側は、Ａ側に機械設備と原材料を引き渡し、引渡・受取の証明書に署名した時に、Ａ社とＢ社との間のXXX日付加工契約書、契約書のXXX日付の覚書書及び、XXX日付の覚書書が、処理完了と見なされ、両側の権限と任務が十分に実現され、紛争と問題なしで終了される。

―この終了証明書の実現から発生される紛争は、両社で相談によって解決される。もし解決できなければ、事件は日本の裁判所に提出され日本の法律で解決される。

―この証明書は、6ページで04オリジナルで作成され、どちら側も実現のため2部を保管する。

Ａ側






Ｂ側

　

Ａ会社





Ｂ会社
2-2 契約終了証明書サンプル（ベトナム語）
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

· Căn cứ Hợp đồng gia công ngày XX/XX/XXXX giữa Công ty A và Công ty b;

· Căn cứ các Bản ghi nhớ ngày ……./……/……, giữa Công ty A và Công ty B.
Hôm nay, ngày .... tháng ...... năm ………., tại văn phòng Công ty ………….., số ………………………………….., chúng tôi gồm có: 

BÊN A:

CÔNG TY A
Địa chỉ
: 

Điện thoại
:


                       Fax: 

Đại diện
:                          

            Chức vụ: 

BÊN B:

CÔNG TY B
Địa chỉ
: 

Điện thoại
:


                       Fax: 

Đại diện
:
                                             Chức vụ: 

Sau thời gian thực hiện công việc theo hợp đồng và các bản ghi nhớ trên, nay hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng với các nội dung sau đây:

Điều 1: PHẨN THỰC HIỆN
· Tất cả máy móc, thiết bị mà Bên A đã giao cho Bên B sử dụng trong thời gian Bên B thực hiện việc gia công hàng hóa cho Bên A, nay Bên B sẽ hoàn trả lại cho Bên B;

· Các loại máy móc, thiết bị được hoàn trả bao gồm: 

	No
	Tên máy
	Kí hiệu
	Số lượng
	Tình trạng
	Ghi chú

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	


Các loại máy móc thiết bị trên có mã số HS Code lưu giữ tại Hải quan Tp. HCM: là ……………………
· Bên B cũng trả lại Bên A những nguyên vật liệu còn lại sau khi đã gia công hàng hóa cho Bên A. Bao gồm:

	STT
	Tên nguyên vật liệu
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	
	
	

	02
	
	
	

	03
	
	
	


· Số lượng, chất lượng của tất cả máy móc thiết bị và nguyên vật liệu trên sẽ được Bên A kiểm tra xem xét và thống nhất bởi 1 biên bản giao nhận giữa 2 bên khi Bên B bàn giao cho Bên A;

· Bên B sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển toàn bộ thiết bị máy móc và nguyên vật liệu trên đến nơi được Bên A chỉ định tại: ………………………….......;
· Bên B sẽ giao cho Bên A toàn bộ sản phẩm gia công theo Hợp đồng ……./……./…….. đã sản xuất cho tới thời điểm tháng …..năm …… qua đường vận tải biển.

Điều 2: PHẦN TÀI CHÍNH
· Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên A nhận đầy đủ và nguyên vẹn toàn bộ sản phẩm từ Bên B, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng gia công giữa hai bên ngày ……./……./……..;
·  Mọi chi phí cho việc vận chuyển toàn bộ thiết bị, máy móc và nguyên vật liệu nêu trên đến nơi chỉ định của Bên A sẽ do Bên B chịu.

Điều 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN
· Thời gian vận chuyển toàn bộ thiết bị máy móc: không quá 75 ngày kề từ ngày hai bên ký Biên bản thanh lý này, tức hạn chót là ngày...........;

Điều 4: CAM KẾT CHUNG
· Hai bên cam kết thực hiện đúng theo nội dung Biên bản thanh lý hợp đồng này;

· Biên bản giao nhận máy móc thiết bị và nguyên vật liệu giữa hai bên là một phần không thể tách rời của Biên bản thanh lý hợp đồng này;

· Bên B chịu trách nhiệm bảo quản các loại máy móc thiết bị và nguyên vật liệu trên cho đến khi bàn giao cho Bên A tại nơi mà Bên A chỉ định;

· Kể từ khi Bên B giao máy móc thiết bị và nguyên vật liệu cho Bên A đồng thời hai bên ký tên vào biên bản giao nhận, hợp đồng gia công ngày ……./……/……, Bản ghi nhớ của hợp đồng ngày ……/……/……., Bản ghi nhớ của hợp đồng ngày ……./……./……. và Bản ghi nhớ của hợp đồng ngày ……/……/…….. giữa Công ty B và Công ty A được thanh lý xong, quyền nghĩa vụ hai bên đã được thực hiện đầy đủ và sẽ chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì. 

· Mọi tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện Biên bản thanh lý này sẽ được 2 bên giải quyết bằng thương lượng. Nếu vẫn không thành thì vụ việc sẽ được đệ trình lên Tòa án có thẩm quyền của Nhật Bản, luật giải quyết là luật Nhật Bản;
· Biên bản này gồm 06 trang được làm thành 04 bản chính, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện.
	                      BÊN A
               CÔNG TY A
	                             BÊN B

                      CÔNG TY B


2-3 契約終了契約書サンプル（英語）

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

MINUTES OF CONTRACT LIQUIDATION

· Based on the processing contract on December 20th, 2005 between Company A and Company B;

· Based on memorandums on ......../...../...... between Company A and Company B.

Today on......../......../.........., at ………………………................, we are:

PARTY A:

COMPANY A
Address
: 

Tel:


                                              Fax: 

The legal Representative:                

  Position: 

PARTY B:

COMPANY B
Address
: 

Tel:


                                                 Fax: 

The legal Representative:
                                      Position: 

After performing the contract and the memorandum above, now the two sides conduct the liquidation of contract with the following contents:

Article 1: IMPLEMENTING SECTION
· All the machinery and equipment delivered by Party A to Party B using during the time when Party B implements the processing of goods to Party A, Party B will now return to Party A;

· The machinery and equipment be returned include: 

	No
	Name of machinery & equipment
	Symbol
	Quantity
	Status
	Notes

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	


The machinery and equipment above have HS Code stored in the Customs Ho Chi Minh City are ……………………
· Party B also returns the leftover materials to party A after processing goods to Party A. They include:

	No
	Name of Materials
	Quantity
	Notes

	01
	
	
	

	02
	
	
	

	03
	
	
	


· Quantity and quality of all the above machinery and equipment and the materials will be checked and agreed by Party A by a minute of delivery between two sides when Party B handover to Party A;

· Party B will be responsible for transportation all the machinery and equipment and materials to the place specified in Party A at: ………………………….......;

· Party B will deliver all products processed to Party A under the contract  ……./……./…….. have produced to the time of  …../…… through shipping.

Article 2: FINANCIAL SECTION
· Within 30 days after Party A receive the complete and intact products from Party B, Party A shall pay to Party B as agreed upon in the processing contract between two sides on ……./……./……..;
·  All costs for transportation of all the machinery, equipment and materials above to the place designated by Party A will be paid by Party B.

Điều 3: IMPLEMENTING TIME
· The time for transportation of all the machinery and equipment: less than 75 days after the two sides signed the minutes of this liquidation, that deadline is on..........;

Article 4: COMMON COMMITMENT

· The two sides pledge to strickly implement the content of this minutes of liquidation of contract;

· The minute of delivery of the machinery, equipment and materials between the 2 sides is an inseparable part of this Minutes of liquidation of contract;

· Party B is responsible for storing the machinery, equipment and materials above until handover to Party A at the place specified by Party A;

· After Party B has handovered the machinery, equipment, materials to Party A and two sides’ve signed the minutes of delivery, processing contract on …/…./….., minutes of processing contract on …../…../…… , the rights and obligations of two parties will have been fully implemented and terminated without any problems or disputes.
·  Any disputes arising related to this minutes of contract liquidation, two parties will resolve by negotiation. In case two parties can reach no agreement by negotiation, the problems shall be resolved to the Court of Japan. The Court’s decision shall be final and binding both parties;

· This minutes of contract liquidation is made in 04 originals, each party shall keep 01 original of equal validity. 

	                      PARTY A
               COMPANY A
	                             PARTY B
                          COMPANY B


3.引き渡し証明書サンプル

3-1引き渡し証明書サンプル（日本語）

ベトナム社会主義共和国

独立―自由―幸福

――――

引き渡し証明書

―XXXX年XX月XX日付のＡ社とＢ社との加工生産契約書に基づき、

―XXXX年XX月XX日付のＡ社とＢ社との契約書終了証明書に基づき、

本日、XXXX年XX月XX日、XXXXXX社の事務所、住所XXXXXXにて、以下われわれは、

受取側

Ａ会社

住所

電話





ファクス

口座番号




銀行名

代表者




役職

引き渡し側

Ｂ会社

住所

電話
　　




ファクス

口座番号　　　



銀行名

代表者　　　　



役職

両者の商品加工契約書を実現、完了した後、今、Ｂ社はＡ社が提供したすべての機械設備と残りの原材料をＡ社に返還する。

１．機械設備は以下を含む

	番号
	機械設備名
	記号
	数量
	状態
	　備考

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


２．原材料は以下を含む

	番号
	原材料名
	数量
	　備考

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


３．両者の約束（合意）

―Ｂ社は、引き渡しを行い、Ａ社は上記のとおり十分に機械設備と原材料を受け取りました。

―機械設備と原材料の品質、状態をＡ社は検査し、Ｂ社と合意されました。

証明書はXXXX年XX月XX日に終了されました。

受取側の代表


引渡側の代表




A社




B社

3-2　引き渡し証明書サンプル（ベトナム語）
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN BÀN GIAO

Căn cứ: 
- Hợp đồng Gia công ngày ….../……./……. giữa Công ty A và công ty B;

- Biên bản thanh lý ngày ……/……./………. giữa Công ty A và công ty B.

Hôm nay, ngày .... tháng  ....năm ……., tại số ………………………………………., chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN:

CÔNG TY A 
Địa chỉ
: 
Điện thoại
:


                Fax: 
Đại diện
:   
BÊN GIAO:

CÔNG TY B
Địa chỉ
: 

Điện thoại
:


               Fax:
Đại diện
: 
Sau thời gian thực hiện hoàn tất Hợp đồng gia công hàng hóa giữa hai bên, nay Công ty B hoàn trả lại toàn bộ máy móc thiết và một số nguyên vật liệu còn thừa mà Công ty A đã cung cấp.

1.
Máy móc thiết bị bao gồm:

	No
	Tên máy
	Ký hiệu
	Số lượng
	Tình trạng
	Ghi chú

	9. 
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	


2.
Nguyên vật liệu bao gồm:

	STT
	Tên nguyên vật liệu
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	
	
	

	02
	
	
	

	03
	
	
	


3.
Hai bên cam kết:

· Công ty B đã giao và Công ty A đã nhận đủ số lượng máy móc thiết bị và nguyên vật liệu như trên;

· Chất lượng, tình trạng của máy móc thiết bị và nguyên vật liệu đã được Công ty A kiểm tra và thống nhất với Công ty B.

Biên bản kết thúc vào lúc ... …giờ ngày………../……/……..

	                        ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

                           CÔNG TY A
	                   ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

                           CÔNG TY B


3-3　引き渡し証明書サンプル（英語）

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness
-----o0o-----

A RECORD OF DELIVERY
Base:   
- The processing contract on …./.../… between Company A and   Company B;

- Minutes of liquidation on …/.../……between Company A and   Company B.
Today on......................................, at …………………………………, we are:
THE RECIPIENTS:

COMPANY A 
Address
: 
Tel:


                                                     Fax: 
Represented by:   
THE DELIVERER:

COMPANY B
Address
: 

Tel:


                                                      Fax:
Represented by: 
After the time taken to complete the processing of goods contracts between two parties, the Company B has repaid the entire machinery and equipment and some leftover materials that the Company A has to offer.
1.
Machinery and equipment include:

	No
	Name of machinery & equipment
	Symbols
	Quantity
	Status
	Notes

	11. 
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	


2.
Materials include:

	No
	Name of materials
	Quantity
	Notes

	01
	
	
	

	02
	
	
	

	03
	
	
	


3.
Both sides are committed to:

· The Company B has delivered and the Company A has received sufficiently the quantities of the machinery and equipment and the materials as above.

· Quality, status of the machinery and equipment and the materials have been checked and agreed with The Company A.

The record ends at ... … on ………../……/……..

	REPRESENTATIVE OF RECIPIENT
                           COMPANY A
	     REPRESENTATIVE OF DELIVERER
                           COMPANY B



